
Bảng dữ liệu

Máy quét HP SD Pro 2 44 inch
Đẩy mạnh hoạt động sản xuất với tính năng scan màu chính xác—đường nét rõ
ràng và chi tiết sắc nét—được xuất ra với tốc độ cao

TĂNG TỐC—Tăng tốc độ sản xuất và thúc
đẩy kết quả

MỞ RỘNG—Làm được nhiều việc hơn với
công nghệ scan tiên tiến

TỐI ƯU HÓA—Tích hợp và đảm bảo tiến trình
làm việc của bạn

Hoàn thành nhiều công việc hơn với tốc độ đáng
kinh ngạc — scan 9 inch/giây (22,8 cm/giây) trên
bảng màu, 18 inch/giây (45,7 cm/giây) trên thang độ
xám.
Trải nghiệm quy trình làm việc không bị gián đoạn
với bộ điều khiển màn hình cảm ứng nâng cao cho
phép xử lý cực nhanh.
Tiết kiệm thời gian vận hành/quản lý máy scan với
giao diện người dùng trực quan cho ra bản scan
thành phẩm với ít lần nhấp hơn.
Làm việc hiệu quả hơn nhờ có các tùy chọn nén tốt
hơn, cài đặt trước không giới hạn, tệp PDF nhiều
trang và khả năng sắp xếp trang in.

Sao chép bản vẽ AEC/CAD, bản thiết kế, bản đồ với
đường nét rõ ràng và chi tiết sắc nét bằng công
nghệ scan CIS.
Loại bỏ bóng và nền không mong muốn với hệ
thống chiếu sáng kép trong công nghệ CIS.
Cho thành phẩm chất lượng cao với độ phân giải
quang học 1200 dpi cho bản gốc rộng tới 44 inch
(1118 mm).
Dễ dàng chia sẻ và cộng tác—scan tới phần mềm
HP SmartStream,  email, USB, thư mực mạng và
HDD.

Tận hưởng khả năng tích hợp mượt mà với máy in
HP PageWide XL và HP DesignJet — nhờ giải pháp
hỗ trợ của HP.
Không mất thời gian in lại — màn hình cảm ứng lớn
để xem trước, mở rộng và chỉnh sửa hình ảnh sau
khi scan bằng phần mềm HP SmartStream.
Bảo vệ dữ liệu của bạn với tính năng bảo mật tiên
tiến—thiết lập mật khẩu để scan tới USB và truy cập
cài đặt nâng cao.
Xây dựng hệ thống đa chức năng —tiết kiệm không
gian với giá đỡ có thể điều chỉnh và dễ dàng kiểm
soát điểm đích giấy ra.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.hp.com/go/sdpro2scanner

 Scan thang độ xám: Hình ảnh khổ A1/D với đồ họa văn bản màu đen ở 200 dpi; scan màu: Hình ảnh màu đầy đủ mực khổ A1/D ở 200 dpi, RGB 24 bit.
 HP SmartStream là giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hỗ trợ dòng máy in HP PageWide XL và máy in HP DesignJet production.
 Có thể đặt máy scan phía trên các máy in thuộc những dòng máy in HP DesignJet sau:

T600/T790/T795/T920/T930/T940/T1300/T1500/T1530/T1600/T1700/T2500/T2530/T2600/T3500/XL3600/XL39x0/XL4x00/XL5x00/XL6x00/XL8x00/Z5200/Z5400/Z5600/Z6610/Z6810/Z6/Z9+/Z6 Pro/Z9+ Pro.
 Có sẳn điểm đích lưu kết quả đầu ra khi sao chép — chẳng hạn như thư mục và ngăn xếp — cho máy in HP PageWide XL 3600/39x0/4x00/5x00/6000/8x00, HP DesignJet

5100/T920/T930/T1300/T1500/T1530/T2300/T2500/T2530/T2600/T3500.
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Bảng dữ liệu | Máy quét HP SD Pro 2 44 inch

Thông số kỹ thuật
Scan và sao chép

Tốc độ chụp quét Màu sắc: lên đến 22,8 cm/giây 
Thang độ xám: lên đến 45,7 cm/giây  

Độ phân giải 1200 dpi

Công nghệ Công nghệ scan CIS

Định dạng scan PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, JPEG2000, DWF, tạo PDF nhiều trang

Đích scan Tệp, email, USB, HDD, thư mục mạng, FTP, in

Cài đặt Chế độ in, khổ giấy ra, loại giấy, bản sao, thứ tự trang, sắp xếp trang in, điểm đích giấy ra của máy in (thư mục,
khay xếp chồng, ngăn giấy), lựa chọn kiểu gấp (chỉ có sẵn khi có phụ kiện thư mục and được máy in khổ lớn của
HP hỗ trợ), tạo bảng in, chia bảng in, xếp trang in cạnh nhau, in lại

Độ rộng scan tối đa 1118 mm

Biển hiệu Bản vẽ dòng; Bản dựng hình; Bản thuyết trình; Bản đồ; Ảnh trực giao

Giấy ảnh media

Xử lý Đường dẫn giấy scan thẳng qua cho bản gốc của bìa cứng và giấy. Hướng lên, lối vào phía trước, lối ra phía sau,
cuộn lại về phía trước, sử dụng bộ thanh dẫn trả lại tài liệu về phía trước.

Loại Giấy không mài mòn, màu nâu đỏ, bản thiết kế, nhựa, laminate nhựa, tấm xốp, bìa cứng, báo (không có ván ép,
tấm đá, tấm kim loại hoặc bề mặt mài mòn, dơ bẩn, thô ráp, sắc cạnh, bề mặt có kẹp kim loại hoặc bề mặt bị
cháy hoặc giấy trong suốt)

Chiều rộng tối đa của giấy
ảnh media

1168 mm

Độ dày giấy ảnh media tối
đa

2 mm

PC bảng

Giao diện người dùng Màn hình cảm ứng lớn 15,6" (396-mm) để xem trước và cải thiện hình ảnh

Không có hệ điều hành
nhúng

Windows 10

Bộ xử lý Intel Core i5

Bộ nhớ 8 GB DDR4

Ổ cứng 256 GB SSD

Khả năng kết nối

Giao diện Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 3.1 Thế hệ 1 (3+1) và USB 2.0 (1)  phía sau

Trình điều khiển Trình điều khiển Windows dành cho các Máy in HP PageWide XL và HP DesignJet tương thích

Kích thước (R X S X C)

Máy scan 1530 x 930 x 1660 mm

Vận chuyển 1500 x 680 x 710 mm

Trọng lượng

Máy scan 60 kg

Vận chuyển 85 kg

Trong hộp có gì? Máy scan HP SD Pro 2 44 inch, chân đế, màn hình cảm ứng (bảng điều khiển PC), hướng dẫn tham khảo
nhanh, hướng dẫn về vật liệu in, áp phích thiết lập, phần mềm scan/sao chép, phần mềm tài liệu, cáp Ethernet,
cáp USB, dây nguồn

Phạm vi môi trường

Nhiệt độ hoạt động 5 đến 35°C

Độ ẩm hoạt động 20 đến 80% RH

Nhiệt độ lưu trữ -25 đến 55º °C

Âm thanh

áp suất âm thanh 62 dB(A) (đang vận hành), <30 dB(A) (không tải) , <30 dB(A) (ngủ)

Công suất âm thanh 6,4 B(A) (đang vận hành), <3,3 B(A) (không tải) , <3,3 B(A) (ngủ)

Nguồn điện

Tiêu thụ 47 W (khi đang scan), 32 W (sẵn sàng), 1,8 W (ngủ)

Yêu cầu Điện áp đầu vào (điều biến tự động): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz, tối đa 5 A

Chứng nhận

An toàn Mỹ và Canada (chứng nhận UL), EU (tuân thủ LVD và EN 60950-1), Nga (EAC), Singapore (PSB), Trung Quốc
(CCC), Argentina (IRAM), Mexico (NYCE), Hàn Quốc (KC)

Điện từ Tuân thủ đối với các sản phẩm ITE Loại A: EU (Chỉ thị EMC), Hoa Kỳ (Quy tắc FCC), Canada (ICES), Úc (ACMA),
New Zealand (RSM), Trung Quốc (CCC), Nhật Bản (VCCI), Hàn Quốc (MSIP), Nga (EAC)

Môi trường ENERGY STAR, WEEE, RoHS (EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ), REACH, EPEAT

Bảo hành Bảo hành phần cứng giới hạn một năm

Thông tin đặt hàng
Sản phẩm

5EK01A Máy quét HP SD Pro 2 44 inch

Dịch vụ và Hỗ trợ

H4518E - Dịch vụ lắp đặt mạng của HP 
U5AC4E - Dịch vụ hỗ trợ tận nơi vào ngày làm việc tiếp theo trong thời hạn 2 năm của HP 
U5AC5E - Dịch vụ hỗ trợ tận nơi vào ngày làm việc tiếp theo trong thời hạn 3 năm của HP 
U7VB6E - Dịch vụ hỗ trợ tận nơi vào ngày làm việc tiếp theo trong thời hạn 4 năm của HP 
U5AC6E - Dịch vụ hỗ trợ tận nơi vào ngày làm việc tiếp theo trong thời hạn 5 năm của HP 
U5AC7PE - Dịch vụ hỗ trợ tận nơi vào ngày làm việc tiếp theo sau bảo hành trong thời hạn 1 năm
của HP 
U5AC8PE - Dịch vụ hỗ trợ tận nơi vào ngày làm việc tiếp theo sau bảo hành trong thời hạn 2
năm của HP
Dịch vụ hỗ trợ HP cung cấp dịch vụ lắp đặt và hỗ trợ mở rộng (ví dụ: 2, 3, 4 và 5 năm). Để biết
thêm thông tin, truy cập http://www.hp.com/go/cpc

Hỗ trợ máy in

Dòng máy in HP DesignJet T600 
Dòng máy in HP DesignJet T790 
Máy in HP DesignJet T795 
Dòng máy in HP DesignJet T920 
Dòng máy in HP DesignJet T930 
Máy in HP DesignJet T940 
Máy in HP DesignJet T1300 PostScript® 
Dòng máy in HP DesignJet T1500 
Dòng máy in HP DesignJet T1530 
Máy in HP DesignJet T1600 
Dòng máy in HP DesignJet T1700 
Dòng máy in đa chức năng HP DesignJet T2500 
Dòng máy in đa chức năng HP DesignJet T2530 
Dòng máy in đa chức năng HP DesignJet T2600 
Máy in đa chức năng dùng cho sản xuất HP DesignJet T3500 
Máy in đa chức năng HP DesignJet XL 3600 
Máy in HP PageWide XL 39x0, 4x00, 5x00, 6x00, 8x00 
Dòng máy in HP DesignJet Z6/Z9+ PostScript® 
Dòng máy in HP DesignJet Z6/Z9+ Pro 
Máy in ảnh HP DesignJet Z5200 
Máy in HP DesignJet Z5400 PostScript® 
Máy in HP DesignJet Z5600 PostScript® 
Máy in sản xuất HP DesignJet Z6610 
Dòng máy in sản xuất HP DesignJet Z6810

 
 Scan màu: Hình ảnh màu đầy đủ mực khổ A1/D ở 200 dpi, RGB 24 bit. Scan thang độ xám:

Hình ảnh khổ A1/D với đồ họa văn bản màu đen ở 200 dpi.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and
services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
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